
NeoEdu
Học vui – Thi chắc

Mã đề: 974

Đề kiểm tra cuối học kì I – Toán 5

Môn: Toán · Lớp 5 · Thời gian làm bài: 40 phút · Số câu: 16

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề theo Thông tư 27/2020: trắc nghiệm và tự luận, chương trình GDPT 2018. Thời gian 40 phút.

Phần I. Trắc nghiệm – Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân “Năm mươi hai phẩy không trăm linh tám” viết là:

A. 52,08 B. 52,008 C. 52,800 D. 520,08

Câu 2. (0,5 điểm) Chữ số 7 trong số 23,571 có giá trị là:

A. 7 B. 7/10 C. 7/100 D. 7/1000

Câu 3. (0,5 điểm) 4 tấn 25 kg = … tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4,25 B. 4,025 C. 4,0025 D. 425

Câu 4. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 0,709 ; 0,79 ; 0,097 ; 0,9 là:

A. 0,709 B. 0,79 C. 0,097 D. 0,9

Câu 5. (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 3,456 × 10 là:

A. 0,3456 B. 34,56 C. 345,6 D. 3456

Câu 6. (0,5 điểm) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 2,5 dm và chiều cao 1,6 dm là:

A. 4 dm² B. 2 dm² C. 8,2 dm² D. 4,1 dm²

Câu 7. (0,5 điểm) 5 ha = … m². Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 500 B. 5000 C. 50 000 D. 500 000

Câu 8. (0,5 điểm) Chu vi hình tròn có đường kính 6 cm là:

A. 18,84 cm B. 28,26 cm C. 37,68 cm D. 113,04 cm

Phần II. Đúng/Sai – Điền kết quả – Nối

Câu 9. (0,5 điểm) Đúng hay sai: 0,5 × 0,4 = 0,2

Đúng Sai

Câu 10. (0,5 điểm) Điền số thích hợp: 3,5 m² = (1) …………………… dm²

Câu 11. (0,5 điểm) Nối mỗi phân số thập phân với số thập phân bằng nó:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 3/10

2. 3/100

3. 13/10

4. 3/1000

Cột B

a. 0,003

b. 0,03

c. 0,3

d. 1,3

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …
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Câu 12. (0,5 điểm) Làm tròn số 15,748 đến hàng phần mười.

Trả lời:

Phần III. Tự luận

Câu 13. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05

b) 80,475 − 26,827

c) 48,16 × 3,4

d) 95,2 : 6,8

Câu 14. (1 điểm) Tìm x:

a) x × 2,5 = 12,5 + 7,5

b) x − 1,25 = 3,5 × 2
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Câu 15. (1 điểm) Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao 50

m. Trung bình cứ 100 m² thu hoạch được 64,5 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó

người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 16. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,7 × 5,5 + 4,7 × 4,5

b) 0,25 × 7,9 × 40

— HẾT —

NeoEdu · Đề kiểm tra cuối học kì I – Toán 5 Trang 3/3


